
THỨ
12A1

P36 KHU A

12A2

P36 KHU A

12A3

P1 KHU E

12A4

P5 KHU E

12A5

P48 KHU A

12A6

P5 KHU E

12A7

P6 KHU E

12A8

P6  KHU E

12A9

P7 KHU E

12A10

P4 KHU E

A / T.Nhân QP / T.Duẫn T / T.Khoa T / T.Đạt V / Th.Thuý

A / T.Nhân T / T.Khoa T / T.Đạt T / T.Danh

T / P.Hùng TD / T.Hào A / A.Thơ T / T.Danh

T / P.Hùng TD / T.Hào A / A.Thơ

* Lưu ý: Các môn Quốc Phòng, Thể Dục học sinh liên hệ Giáo viên bộ môn để biết vị trí học.
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12A11

P8 KHU E

12A12

P2 KHU E

12A13

Thứ 3-P2 KHU E

Thứ 5-P4 KHU E

12A14

Thứ 3-P44 KHU A

Thứ 4-P48 KHU A

12A15

P3 KHU E

12A16

P46 KHU A

12A17

Thứ 2 P-4 KHU E

Thứ 3 P-TCTA 3

12A18

P2 KHU E

12A19

P47 KHU A

12A20

P46 KHU A

TD / C.Yến QP / T.Vượng A / H.Giang A / Đ.Bảo

TD / C.Yến A / H.Giang V / K.Chung V / Th.Thuý

A / H.Giang TD / C.Yến V / K.Chung T / T.Khoa V / Th.Thuý

A / H.Giang QP / NhânTD TD / C.Yến A / L.Hồng T / T.Khoa

* Lưu ý: Các môn Quốc Phòng, Thể Dục học sinh liên hệ Giáo viên bộ môn để biết vị trí học.



12A21

P1 KHU E

12A22

P1 KHU E

12A23

P7 KHU E

12A24

Thứ 4-PTCTA1

Thứ 5-P TCTA3

12A25

Thứ 3-P TCTA2

Thứ 4,5-P3 KHU E

11A1

P36 KHU A

11A2

P46 KHU A

11A3

P8 KHU E

11A4

P8 KHU E

11A5

P4 KHU E

V / K.Măng TD / C.Hương V / Q.Thông V / T.Yên TD / T.Hiếu N / T.Toàn

V / K.Măng TD / C.Hương QP / T.Vượng V / T.Yên V / H.Trang TD / T.Hiếu QP / NhânTD L / T.Hiệp A / C.Lê N / T.Toàn

A / Đ.Bảo TD / C.Hương A / M.Thanh V / H.Trang QP / NhânTD TD / T.Hiếu A / C.Lê L / T.Linh N / T.Toàn

A / Đ.Bảo QP / T.Duẫn TD / C.Hương A / M.Thanh TD / T.Hiếu A / C.Lê L / T.Linh

* Lưu ý: Các môn Quốc Phòng, Thể Dục học sinh liên hệ Giáo viên bộ môn để biết vị trí học.



11A6

P8 KHU E

11A7

P48 KHU A

11A8

P6 KHU E

11A9

P48 KHU A

11A10

Thứ 2,3-P TCTA1

Thứ 5-P TCTA3 

11A11

P47  KHU A

11A12

P44 KHU A

11A13

P5 KHU E

11A14

P7 KHU E

TD / T.HoàTD H / C.Đào V / V.Hà L / T.Hiệp

TD / T.HoàTD QP / T.Duẫn N / T.Tâm H / C.Đào V / V.Hà A / M.Thanh

QP / T.Duẫn TD / T.HoàTD N / T.Tâm L / C.Trúc A / T.Nhân

T / Q.Sỹ TD / T.HoàTD N / T.Tâm A / T.Nhân

* Lưu ý: Các môn Quốc Phòng, Thể Dục học sinh liên hệ Giáo viên bộ môn để biết vị trí học.


